TUẦN 16:    	         CHỦ ĐỀ 1: CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ
Bài 29: Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI (3 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức,kĩ năng:
1.1 Đọc
- Đọc đúng và đọc diễn cảm văn bản kịch Ở vương quốc Tương Lai. Biết đọc ngắt giọng để phân biệt được tên nhân vật với lời nói của nhân vật. Biết đọc với giọng hồn nhiên thể hiện được tâm trạng háo hức, thán phục hoặc thái độ tự tin, tự hào phù hợp với mỗi nhân vật.
- Nhận biết được đặc điểm của các nhân vật trong vở kịch (thể hiện qua hành động, lời nói). 
- Hiểu điều tác giả muốn nói qua vở kịch: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó, trẻ em là những nhà sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
- Biết khám phá và trân trọng ước mơ của mình và mọi người, có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Trân trọng, bày tỏ tình cảm của mình về ước mơ của bạn bè và những người xung quanh trong cuộc sống.
1.2. Luyện từ và câu.
- Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang.
- Biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể.
- Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống.
1.3.Viết.
- Biết viết được bài văn miêu tả con vật dựa vào dàn ý đã lập.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết tìm đọc thêm các bài văn miêu tả con vật, trao đổi với người thân về đặc điểm con vật trong bài văn miêu tả của mình.








2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua vở kịch, biết yêu quý bạn bè, trân trọng ước mơ của người khác.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác tập đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
TIẾT 1: ĐỌC : Ở VƯƠNG QUỐC TƯƠNG LAI
Ngày dạy: 18/12/2023
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS trao đổi theo nhóm: Em mong con người sẽ làm ra những sản phẩm gì để cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Bài học hôm nay là một màn kịch trích trong vở kịch Con chim xanh của nhà văn Mát-tét-lích. Chúng ta cùng đọc bài để biết  trong vở kịch có những nhân vật nào, vì sao vở kịch có tên là Ở vương quốc Tương Lai nhé.
	- HS tham gia thảo luận nhóm.
- Đại diện 2-3 nhóm trình bày ý kiến.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


- HS lắng nghe.


	2. Khám phá.30p
- Mục tiêu:
+ Đọc đúng và đọc diễn cảm văn bản kịch Ở vương quốc Tương Lai.
+ Biết đọc ngắt giọng để phân biệt được tên nhân vật với lời nói của nhân vật. 
+ Biết đọc với giọng hồn nhiên thể hiện được tâm trạng háo hức, thán phục hoặc thái độ tự tin, tự hào phù hợp với mỗi nhân vật.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV yêu cầu HS đọc thầm toàn bài một lượt
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm cả bài, ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật. 
- GV HD đọc: Đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai, ví dụ: Ở vương quốc Tương Lai; Tin-tin; Mi-tin; đôi cánh xanh; sáng chế,…
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 2 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu đến một em bé.
+ Đoạn 2: từ Tin -tin đễn hết.
- GV gọi 2 HS đọc nối tiếp 2 đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: Ở vương quốc Tương Lai; Tin-tin; Mi-tin; đôi cánh xanh; sáng chế,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
Đoạn trích dưới đây/ thuật lại việc hai em tới vương quốc Tương Lai/ và trò chuyện với những em bé sắp ra đời/ trong công xưởng xanh.//
	
- HS đọc thầm cá nhân.
- Hs lắng nghe cách đọc.


- HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc.



- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát


- 2 HS đọc nối tiếp đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.





	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm, ngắt, nghỉ theo đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; đọc ngắt giọng phân biệt được tên của nhân vật và lời nói của nhân vật; đọc với giọng hồn nhiên, tự tin ở lời nói của các em bé sắp ra đời, giọng háo hức, thán phục của Tin-tin và Mi-tin.
- Mời 2 HS đọc nối tiếp 2 đoạn kịch.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn (mỗi học sinh đọc 1 đoạn.
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.






- 2 HS đọc nối tiếp 2 đoạn kịch.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 
+ Nhận biết được các sự việc qua lời kể của nhân vật. Hiểu suy nghĩ cảm xúc của nhân vật dựa vào lời nói của nhân vật. 
+ Hiểu điều tác giả muốn nói qua vở kịch: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó, trẻ em là những nhà sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hòa động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Vở kịch có những nhân vật nào?

+ Câu 2: Tìm công dụng của mỗi sự vật do các em bé ở Vương quốc Tương Lai sáng chế:
[image: ]
+ Câu 3: Tác giả muốn nói điều gì qua nhân vật  các em bé ở Vương quốc Tương Lai?




+ Câu 4: Theo em, vì sao nơi Tin-tin và Mi-tin đến có tên là “Vương quốc Tương Lai”? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Vì các bạn nhỏ sẽ đón tiếp Tin-tin và Mi-tin ở trong tương lai.
B. Vì nơi đó là cuộc sống mơ ước trong tương lai.
C. Vì tất cả mọi người sẽ chuyển đến sống ở đây.
+ Câu 5: Nếu là một công dân ở Vương quốc Tương Lai, em sẽ sáng chế vật gì? 
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV nhận xét và chốt: Vở kịch thể hiện ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó, trẻ em là những nhà sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
	
- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ vở kịch có Tin- tin, Mi-tin và 5 em bé đến từ Tương Lai.
+ 
[image: ]
+ Qua nhân vật các em bé ở Vương quốc Tương Lai tác giả muốn nói về ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Ở đó trẻ em là những nhà sáng chế góp sức mình phục vụ cuộc sống.
+ Đáp án B.









- HS nêu ý tưởng sáng chế của mình.


- HS nêu nội dung bài theo ý hiểu


- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn HS đọc bài theo nhóm đôi.
+ Mời HS đọc nối tiếp đoạn theo nhóm đôi.
+ Mời HS nhận xét về giọng đọc, cách ngắt nghỉ, phân biệt tên nhân vật và lời của nhân vật.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV hướng dẫn HS phân vai, đọc bài.



- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc đúng, diễn cảm.
	
- HS tham gia đọc bài theo nhóm đôi.
+ HS đọc đoạn theo nhóm đôi.
+ Các nhóm khác nghe, nhận xét.



+ HS đọc bài theo nhóm tổ, tổ trưởng phân vai cho các bạn trong nhóm rồi đọc.
+ Các nhóm thi đọc theo vai.
+ Các nhóm khác nghe, nhận xét.

	4. Vận dụng trải nghiệm. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: khám phá và trân trọng ước mơ của mình và mọi người, có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc với những ước mơ cao đẹp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi kể về ước mơ của mình đối với cuộc sống trong tương lai.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia thi kể.
- HS khác nghe, nhận xét về ước mơ của bạn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.


TIẾT 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ DẤU GẠCH NGANG
Ngày dạy: 18/12/2023
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức ôn tập bài cũ khởi động bài học.
Cho đoạn văn sau:
“Những dụng cụ, vật liệu cần chuẩn bị: 
- Nêu những dụng cụ cần dùng (ví dụ: kéo, kìm, dây thép,…)
- Những vật liệu cần sử dụng (ví dụ: bìa, giấy,…)”
+ Câu 1: Em hãy tìm các dấu gạch ngang trong đoạn trích trên.
+ Câu 2: Em hãy nêu công dụng của những dấu gạch ngang trên.
+ Câu 3: Ngoài công dụng trên, dấu gạch ngang còn dùng để làm gì nữa?

- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV: Các con đã nắm được công dụng của dấu gạch ngang, bài học hôm nay sẽ giúp các con nắm chắc hơn về các công dụng này.
	- HS tham gia trò chơi


Cho đoạn văn sau:
“Những dụng cụ, vật liệu cần chuẩn bị: ---

- Nêu những dụng cụ cần dùng (ví dụ: kéo, kìm, dây thép,…)
- Những vật liệu cần sử dụng (ví dụ: bìa, giấy,…)”---


+ Những dấu gạch ngang trên có công dụng là đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
+ Ngoài ra, dấu gạch ngang còn dùng để đánh dấu chỗ bát đầu lời nói của nhân vật và nối các từ ngữ trong một liên danh.
- HS lắng nghe.

	2. Luyện tập. 30p
- Mục tiêu:
+ Nắm được tác dụng của dấu gạch ngang.
+ Biết sử dụng dấu gạch ngang trong văn cảnh cụ thể.
+ Viết được câu có sử dụng dấu gạch ngang với công dụng đã học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ. 
- Cách tiến hành:

	Bài 1: Nêu công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong mỗi đoạn dưới đây:
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu và nội dung:
a) “Ma-ri Quy-ri là nhà bác học người Pháp gốc Ba Lan. Bà đã giành được nhiều danh hiệu và giải thưởng:
- Giải thưởng Nô-ben Vật lí, giải thưởng Nô-ben Hoá học.
- Tiến sĩ khoa học Vật lí xuất sắc.
- Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Chính phủ Pháp.
- Viện sĩ Viện Hàn lâm Y học Pháp.
                                     ( theo Ngọc Liên)
b) Hội hữu nghị và hợp tác Việt- Pháp được thành lập ngày 2 tháng 7 năm 1995. Hoạt động của hội nhằm tang cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Pháp.
                           ( Hằng Phương tổng hợp)”
- GV mời HS làm việc theo nhóm bàn: 
- GV mời các nhóm trình bày.
- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV giới thiệu về nhà bác học Ma-ri Quy-ri.
- GV nhắc HS chú ý phân biệt dấu gạch ngang ở phần b) với dấu gạch nối trong tên của người nước ngoài được phiên âm ra Tiếng Việt.
- GV nhận xét kết luận và tuyên dương.
Bài 2. Dấu câu nào có thể thay cho các bông hoa dưới đây? Nêu công dụng của dấu câu đó.
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- GV gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở.
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.
- GV nêu cách chơi và luật chơi: chọn 2 đội chơi, HS được chọn sẽ lên khoanh vào các dấu gạch ngang có trong mỗi đoạn văn, sau đó viết công dụng của các dấu gạch ngang trong mỗi phần đó vào bảng GV đã chuẩn bị sẵn.

- GV nhận xét, tuyên dương các nhóm.

	

- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
















- HS làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm trình bày.
a) Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
b) Dấu gạch ngang dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.













- HS đọc yêu cầu của bài tập
- HS làm bài cá nhân.


- HS lắng nghe cách chơi và luật chơi.
- Các nhóm tham gia chơi theo yêu cầu của giáo viên. 
a) Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật.
b) Dấu gạch ngang dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.
- Các nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	

	Bài 3. Cùng bạn hỏi - đáp về một nhà khoa học. Ghi lại 1- 2 câu hỏi – đáp của em và bạn, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang.
- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 2
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thông tin, trả lời các câu hỏi:
+ Tên của nhà khoa học đó  là gì?
+ Nhà khoa học đó là người nước nào?
+ Ông ( bà) nổi tiếng trong lĩnh vực gì?
+ Kể tên một số thành tựu mà nhà khoa học đó đã tạo ra,…
- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- Các nhóm tiến hành thảo luận, thực hành hỏi - đáp và ghi lại đoạn hội thoại đó.






- Các nhóm trình bày kết quả thảo luận.
- Các nhóm khác nhận xét.

	
	

	4. Vận dụng trải nghiệm. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi: thi tìm ra các đoạn văn trong sách Tiếng Việt 4, tập 1 có sử dụng dấu gạch ngang và nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi trường hợp tìm được theo nhóm 4.
- Nhận xét, tuyên dương. 
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.


- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiết 3: VIẾT
Bài: VIẾT BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
Ngày dạy: 19/12/2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức ôn bài cũ để HS nhớ lại kiến thức đã học
+ Câu 1: Bài văn miêu tả con vật thường gồm mấy phần, đó là những phần nào?
+ Câu 2: Khi miêu tả đặc điểm của con vật, em nên miêu tả theo trình tự nào?
+ Câu 3: Để miêu tả chính xác các đặc điểm và thói quen, hoạt động của con vật, em cần phải làm gì?
+ Câu 4: 
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV đưa ra hình ảnh một số con vật đáng yêu và giới thiệu bài: Những chú cún         ( mèo) con rất đáng yêu, bài học hôm nay sẽ giúp các con vẽ lại bằng lời những đặc điểm nổi bật của chú nhé.
	- HS tham gia ôn bài

+ Bài văn miêu tả con vật thường gồm 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài.
+… Tả đặc điểm ngoại hình của con vật trước rồi tả hoạt động và thói quen sau.
+ Để miêu tả chính xác các đặc điểm và thói quen, hoạt động của con vật, em cần phải quan sát kĩ con vật đó.
 
- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.

	2. Thực hành – luyện tập.30p
- Mục tiêu:
+ Biết viết được bài văn miêu tả con vật dựa vào dàn ý đã lập.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Chọn một trong hai đề dưới đây:
Đề 1: Miêu tả một con vật mà em đã chăm sóc và gắn bó.
Đề 2: Miêu tả một con vật em đã được quan sát trên ti vi hoặc phim ảnh mà em yêu thích.
Bài 1. Dựa vào dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở bài 28, viết bài văn miêu tả con vật mà em yêu thích.
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu.

- GV mời 2-3 HS đọc lại dàn ý đã lập trong hoạt động Viết ở bài 28.
- GV mời HS dựa vào dàn ý để viết thành bài văn miêu tả con vật.
- GV lưu ý HS sử dụng các biện pháp so sánh, nhân hoá để câu văn hay hơn, sinh động hơn.
- GV mời HS đọc bài viết trước lớp. 
- GV nhận xét chung.
	







- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- Một số HS trình bày trước lớp.

- HS làm việc cá nhân.




- 2 – 3 HS đọc bài viết trước lớp.
- HS khác lắng nghe, nhận xét.

	

	Bài 2. Đọc soát và chỉnh sửa bài viết.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2
a) Đọc lại bài làm của em để phát hiện lỗi:
+ Các đặc điểm của con vật.
+ Trình tự sắp xếp các ý.
+ Cách dùng từ, viết câu.
b) Chỉnh sửa lỗi( nếu có)
- GV mời HS có bài viết tốt đọc trước lớp, tìm ưu điểm và lỗi còn mắc phải theo gợi ý ở phần a) và ghi lại các lỗi lên bảng lớp.
- GV mời HS làm việc theo nhóm 2.


- GV mời các nhóm trình bày.
- GV mời các nhóm nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương 
	


- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2. Cả lớp lắng nghe.


- HS đọc bài viết, phát hiện lỗi và tìm những câu văn hay để chú ý học theo.

- 2 HS trong bàn sẽ đổi vở, soát lỗi và chỉ ra lỗi cho bạn, sau đó sửa lỗi( nếu có).
- Các nhóm trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét.

	
	

	3. Vận dụng trải nghiệm.3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV cho HS nêu yêu cầu của phần vận dụng: Tìm đọc các bài văn miêu tả con vật hoặc trao đổi với người thân về đặc điểm của con vật trong bài viết của em.
- GV tổ chức cho HS đọc một số bài văn miêu tả con vật, ghi lại những câu văn em thấy hay và muốn học hỏi.
- GV nhận xét tiết dạy.
- GV nhắc HS về nhà trao đổi với người thân về bài văn của mình.
	- HS đọc yêu cầu phần vận dụng.
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Hs đọc bài văn đã chuẩn bị hoặc GV chuẩn bị, ghi lại những câu văn mà em muốn học hỏi.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................





Bài 30: CÁNH CHIM NHỎ (4 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.
1. Kiến thức,kĩ năng:
1.1 Đọc:
- Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Cánh chim nhỏ. 
- Biết đọc diễn cảm, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả sự vật, các từ ngữ gợi tả suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện.
- Hiểu được những điều tưởng như giản dị, bình thường quanh chúng ta là ước mơ của nhiều người khác.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
1.2 Viết
- Nhận biết được ưu điểm, nhược điểm của bài văn miêu tả con vật của mình, viết lại được 1-2 đoạn văn trong bài văn của mình cho hay hơn.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết quan sát con vật một cách chi tiết, sử dụng câu văn đúng, hay và phù hợp với từng con vật định tả.
1.3. Nói và nghe:
- Nghe, hiểu câu chuyện Đôi cách của ngựa trắng.
- Kể lại được nội dung câu chuyện dựa vào tranh (không bắt buộc phải đúng nguyên văn câu chuyện).
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về nhân vật trong bài học.
2. Năng lực .
- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực tập đọc, cố gắng luyện đọc đúng, luyện đọc diễn cảm tốt.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu ý nghĩa nội dung bài đọc và vận dụng vào thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong trả lời các câu hỏi và hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài văn, biết yêu thương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác luyện đọc, trả lời các câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
TIẾT 1 + 2 : ĐỌC : CÁNH CHIM NHỎ
Ngày dạy: 19,20/2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Em muốn làm” để khởi động bài học.
+ Trong bài hát, bạn nhỏ muốn làm gì?


+  Bạn muốn làm những nghề nghiệp đó để làm gì?
 - GV: Các em ạ, mỗi chúng ta ai cũng có những ước mơ của riêng mình, có người mơ ước lớn lao, có người ước mơ những điều thật giản dị, bình thường. Vậy nên chúng ta nên tôn trọng ước mơ của người khác và nếu có thể hãy giúp họ thực hiện những ước mơ bình dị ấy, bởi những điều giản dị, bình thường với chúng ta nhưng lại là ước mơ của người khác, giống như bạn nhỏ trong câu chuyện chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây.
	- HS lắng nghe bài hát.

+ Bạn ấy muốn làm bác sĩ, thầy cô giáo, chú công an, đầu bếp, phi công, kĩ sư, ca sỹ,....
+ Bạn muốn luôn mang hạnh phúc cho đời.









- Học sinh lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 
+ Đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn và toàn bộ câu chuyện Cánh chim nhỏ. 
+ Biết đọc diễn cảm, nhấn giọng các từ ngữ gợi tả sự vật, các từ ngữ gợi tả suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện.
- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Đọc đúng.
- GV đọc mẫu lần 1: Đọc diễn cảm nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả sự vật, các từ ngữ gợi tả suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện.
- GV HD đọc: Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ câu đúng, chú ý câu dài. Đọc diễn cảm các từ ngữ gợi tả sự vật, các từ ngữ gợi tả suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
- GV chia đoạn: 2 đoạn theo thứ tự: 
+ Đoạn 1: từ đầu đến nói với bạn.
+ Đoạn 2: Thế rồi đến hết.
- GV gọi 2 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- GV hướng dẫn luyện đọc từ khó: chao liệng, tại sao mình lại không thể bay nhỉ, ước gì, chia sẻ, cười giòn tan, thầm thì, ôm ghì,…
- GV hướng dẫn luyện đọc câu: 
+ Nhìn những cánh chim chao liệng trên trời cao,/ cậu nghĩ /tại sao mình lại không thể bay nhỉ.//
+ Một hôm,/ cậu đến công viên chơi/ và gặp một cậu bé đang ngồi nghịch cát. //
- GV hướng dẫn cách nhấn giọng: đọc nhấn giọng vào những từ ngữ gợi cảm xúc, hình ảnh như: 
+ Ồ, ước gì mình chia sẻ được với cậu cảm giác đó.
+ Người cha đứng lặng nhìn theo, mắt rưng rưng.
- GV mời học sinh luyện đọc theo nhóm 2.
- GV nhận xét sửa sai.
	
- Hs lắng nghe cách đọc.



- HS lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đọc.


- 1 HS đọc toàn bài.
- HS quan sát



- 2 HS đọc nối tiếp theo đoạn.
- HS đọc từ khó.


- 2-3 HS đọc câu.





- 2-3 HS đọc nhấn giọng.







- 2 học sinh trong bàn đọc nối tiếp.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	2.2. Hoạt động 2: Đọc diễn cảm.
- GV đọc mẫu lần 2: Đọc diễn cảm toàn bài, nhấn giọng vào những từ ngữ gợi tả sự vật, các từ ngữ gợi tả suy nghĩ, cảm xúc của các nhân vật trong câu chuyện như : Ồ, ước gì, chia sẻ, đứng lặng, rưng rưng,…
- Mời 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp đoạn.
- GV cho HS luyện đọc theo nhóm bàn 
- GV theo dõi sửa sai.
- Thi đọc diễn cảm trước lớp:
+ GV tổ chức cho mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ GV nhận xét tuyên dương
	
- HS lắng nghe cách đọc diễn cảm.




- 2 HS đọc diễn cảm nối tiếp theo đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo nhóm bàn.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.
+ Mỗi tổ cử đại diện tham gia thi đọc diễn cảm trước lớp.
+ HS lắng nghe, học tập lẫn nhau.

	3. Luyện tập.30p
- Mục tiêu: 
+ Hiểu được những điều tưởng như giản dị, bình thường quanh chúng ta là ước mơ của nhiều người khác.
+ Biết yêu thương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
- Cách tiến hành:

	3.1. Tìm hiểu bài.
- GV mời 1 HS đọc toàn bài.
- GV mời 1 HS đọc phần giải nghĩa từ
+ Chao liệng: nghiêng cánh bay theo đường vòng.
+ Giòn tan: dễ vỡ lắm nghĩa trong bài là tiếng cười vui tươi hoà vào không gian.
+ Đứng lặng: đứng im
+ Rưng rưng: nước mắt ứa ra, đọng thành tròng nhưng chưa chảy xuống thành giọt.
+ GV yêu cầu HS đặt câu với một vài từ vừa giải nghĩa.
- GV gọi HS đọc và trả lời lần lượt các câu hỏi trong sgk. Đồng thời vận dụng linh hoạt các hoạt động nhóm bàn, hoạt động chung cả lớp, hoạt động cá nhân,…
- GV hỗ trợ HS gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
+ Câu 1: Hai cậu bé gặp nhau ở đâu? Mỗi cậu bé mơ ước hoặc mong muốn điều gì?



Câu 2: Khi biết mong muốn của người bạn mới gặp, cậu bé mơ ước biết bay đã làm gì cho bạn?
Câu 3: Theo em, cậu bé bị liệt có cảm xúc như thế nào khi được bạn cõng chạy trong công viên?
Câu 4: Nêu nhận xét của em về việc làm của câu bé mơ ước biết bay.


- GV nhận xét, tuyên dương
- GV mời HS nêu nội dung bài.
- GV chốt: Câu chuyện muốn nói với chúng ta rằng có những điều tưởng như rất bình thường với chúng ta nhưng lại là mơ ước của rất nhiều người khác. Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta phải biết yêu thương, động viên, chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
	
- Cả lớp lắng nghe.
- 1 HS đọc phần giải nghĩa từ









- HS trả lời lần lượt các câu hỏi:





+ Hai cậu bé gặp nhau ở công viên. Cậu bé bình thường thì mơ ước biết bay như những chú chim, cậu bé bị liệt thì chỉ muốn biết đi lại bình thường như bao người khác.
+ HS thảo luận nhóm, trình bày:Cậu bé đã cõng bạn để bạn có cảm giác được bay.
+ HS trả lời theo suy nghĩ cá nhân: cậu bé thấy vui/ sung sướng/ hạnh phúc,...

+ HS làm việc nhóm 4, đại diện nhóm trình bày ý kiến: Cậu bé biết quan tâm, giúp đỡ người khác/ cậu bé nhân hậu/ cậu bé tốt bụng,...

- HS nêu nội dung bài theo sự hiểu biết của mình.
- HS lắng nghe.



- HS nhắc lại nội dung bài học.

	3.2. Luyện đọc lại.
- GV Hướng dẫn lại cách đọc diễn cảm.
- Mời một số học sinh đọc nối tiếp.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- HS lắng nghe lại cách đọc diễn cảm.
- HS đọc nối tiếp theo đoạn. Đọc một số lượt.
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

	3.3. Luyện tập theo văn bản.
Bài 1: GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 1: Tìm những từ ngữ gợi tả cảm xúc của hai bạn nhỏ trong bài đọc Cánh chim nhỏ.
- Mời học sinh làm việc nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm trình bày.



- Mời các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 2: GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 2: Đặt 1-2 câu với những từ ngữ em tìm được ở bài tập 1.
- GV mời cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở.
- Mời một số HS trình bày kết quả (hoặc thu vở chấm một số em)
- GV nhận xét, tuyên dương
	
- 1 HS đọc yêu cầu bài 1.


- Các nhóm tiền hành thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày
Đáp án: Các từ ngữ gợi tả cảm xúc của hai bạn nhỏ trong bài đọc Cánh chim nhỏ là: cười giòn tan, ôm ghì, hét to.
- Các nhóm khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- 1 HS đọc yêu cầu bài 2.


- Cả lớp làm việc cá nhân, viết bài vào vở. 


- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng bài học vào thực tiễn cuộc sống: Biết yêu thương, chia sẻ, động viên và giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm bài văn.
- Nhận xét, tuyên dương.
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Một số HS tham gia thi đọc thuộc lòng.


Tiết 3: VIẾT
Bài: TRẢ BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT
Ngày dạy: 21/12/2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng”: HS thi xếp nhanh tên con vật và những đặc điểm, hoạt động của con vật đó. 
1. con mèo             a. trông nhà, lông mềm 
2. con chó              b. leo nhanh thoăn thoắt
3. con gà               c. bộ lông trắng muốt
4. con thỏ              d. bới đất tìm giun
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS tham gia trò chơi







- HS lắng nghe.
- Học sinh thực hiện.
+ 1-2 HS trả lời theo suy nghĩ của hình.

	2. Hoạt động. 30p
- Mục tiêu:
+ Nhận biết được ưu điểm, nhược điểm của bài văn miêu tả con vật của mình, viết lại được 1-2 đoạn văn trong bài văn của mình cho hay hơn.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	Bài 1. Nghe thầy, cô giáo nhận xét chung  
- GV trả bài viết cho cả lớp rồi nhận xét chung những bài viết tốt, những lỗi sai nhiều HS mắc phải.
- GV đọc 1-2 bài viết tốt nhất để HS tham khảo.
Bài 2. Đọc lại bài làm của em và nhận xét của thầy cô để biết ưu điểm, nhược điểm của bài làm.
+ Bài làm có đủ mở bài, thân bài, kết bài không?
+ Các đặc điểm của con vật có được lựa chọn và miêu tả theo trình tự hợp lí không?
+ Bài làm mắc mấy lỗi về dùng từ, đặt câu và chính tả?
- GV mời 1 học sinh đọc yêu cầu.
- GV mời HS làm việc cá nhân: tự đọc lại bài làm của mình và lời nhận xét của thầy cô theo các gợi ý trong SGK, sau đó tìm ra và sửa lỗi.
- GV mời HS làm việc nhóm bàn: đổi bài cho nhau tìm lỗi trong bài của bạn và trao đổi về cách sửa lỗi.
- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV mời các nhóm nhận xét. 
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Bài 3. Đọc bài làm của các bạn được thầy cô khen, nêu những điều em muốn học tập.
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- GV chiếu bài làm tốt của HS lên màn hình rồi mời HS đọc lại bài làm(cho HS đọc bài nếu không có điều kiện).
+ Qua các bài làm trên, em thấy những điểm nào hay, cần học tập?
- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét chung, kết luận.
Bài 4: Viết lại 1-2 đoạn trong bài làm của em cho hay hơn.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân.



- GV nhận xét, tuyên dương HS.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài 1. Cả lớp lắng nghe bạn đọc.
- HS nhận bài, nghe GV nhận xét.

- HS lắng nghe.










- 1 HS đọc yêu cầu của bài 2
- HS làm việc cá nhân.



- HS làm việc nhóm bàn.


- Các nhóm trình bày ý kiến thảo luận.
- Các nhóm nhận xét. 
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- 1 HS đọc yêu cầu bài 3. Cả lớp lắng nghe.
- HS đọc lại bài làm tốt của các bạn.


- HS trình bày cá nhân theo cảm nhận của mỗi người.
- HS khác nhận xét.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


- HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS viết bài cá nhân.
- HS viết xong trước trình bày  bài làm trước và sau khi sửa để GV và cả lớp nhận xét.
- HS khác nghe, nhận xét.

	3. Vận dụng trải nghiệm. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Biết viết bài văn miêu tả con vật, tìm được nhiều từ chỉ hoạt động, đặc điểm của con vật..
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Thi chăm vật khéo”.
+ GV chuẩn bị bút dạ, chia lớp thành 2 đội, mỗi đội cử 5 bạn lên nối tiếp thi tìm từ chỉ: Đội 1: Từ chỉ đặc điểm của con vật
       Đội 2: từ chỉ hoạt động của con vật
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- HS tham gia chơi trò chơi để củng cố vốn từ về con vật.
- Cả lớp làm trọng tài: Nhận xét nhóm nào viết đúng, hay sẽ được chọn giải nhất, nhì , ba,…
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



Tiết 4: NÓI VÀ NGHE
Bài: KỂ CHUYỆN: ĐÔI CÁNH CỦA NGỰA TRẮNG
Ngày dạy: 22/12/2023

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 2p
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV giới thiệu bài hát “Cho con” để khởi động bài học.
+ Đố các em bài hát nói về điều gì?

+ Những điều tốt đẹp cha mẹ dành hết cho con chứng tỏ điều gì?
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV nêu câu hỏi để dẫn dắt vào bài mới:
Cha mẹ nào cũng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất mình có cho con cái. Tuy nhiên, có những bậc cha mẹ yêu thương con quá không dám để con vất vả khó khăn, làm cho đứa con của học trở nên nhút nhát, thiếu tự tin vào bản thân, không có kĩ năng để giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống giống như anh chàng ngựa trắng trong câu chuyện mà chúng ta sẽ học. Vậy ngựa trắng làm thế nào để vượt qua những khó khăn đó và đạt được ước mơ của mình chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện: Đôi cánh của ngựa trắng.
	- HS tham gia trò chơi

+ Bài hát nói về những điều tốt đẹp cha mẹ dành cho con.
+ Điều đó chứng tỏ cha mẹ rất yêu thương con của mình.


- HS lắng nghe.



	2. Hoạt động.30p
- Mục tiêu:
+ Nghe, hiểu câu chuyện Đôi cách của ngựa trắng.
+ Kể lại được nội dung câu chuyện dựa vào tranh (không bắt buộc phải đúng nguyên văn câu chuyện).
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cách tiến hành:

	1.Nghe kể chuyện
- GV kể câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng kết hợp chỉ hình ảnh minh hoạ (lần 1)
- GV nhắc HS ghi nhớ tên các nhân vật và lời nói của nhân vật.
- GV kể lại câu chuyện (lần 2).
	
- HS lắng nghe, ghi vắn tắt lời kể của GV, lời của nhân vật ( nếu kịp).




	2. Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện trên.
- GV mời HS đọc lại yêu cầu bài tập 2
- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 4 kể lại câu chuyện. Chú ý kể bằng lời của mình, vừa kể vừa kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, nhấn giọng,..
- GV mời các nhóm trình bày.

- GV mời các nhóm khác nhận xét.
- Giáo viên nhận xét, khen những HS kể bằng lời của mình, vừa kể vừa kết hợp cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, nhấn giọng,..
3. Nêu những cảm xúc, suy nghĩ của em   sau khi nghe câu chuyện.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- GV mời HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình.
- GV nhận xét, chốt: Câu chuyện muốn khuyên chúng ta phải mạnh dạn, tự tin vào bản thân, đi đây đi đó để hiểu biết mới mau khôn lớn, vững vàng để thực hiện ước mơ của mình.
	
- HS đọc yêu cầu bài tập 2
- HS thảo luận nhóm 4 kể lại câu chuyện, mỗi HS kể 1 tranh.


- Các nhóm nối tiếp kể chuyện theo tranh.
- Các nhóm nhận xét.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.




- HS đọc yêu cầu bài tập 3.
- HS nêu cảm xúc, suy nghĩ của mình: phải mạnh dạn, tự tin, chịu khó rèn luyện/ không nên chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài,…
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng trải nghiệm. 3p
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Tự tin, mạnh dạn, biết trao đổi nhận xét trong giao tiếp.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	1. Trao đổi với người thân về ý nghĩa câu chuyện Đôi cánh của ngựa trắng.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 1 phần vận dụng.
- GV tổ chức cho HS đóng vai, trao đổi về ý nghĩ câu chuyện vừa học.
+ Mời các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét chung, tuyên dương những nhóm trình bày tốt.
2. Tìm đọc câu chuyện viết về ước mơ.
- GV mời HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV có thể gợi ý tên các câu chuyện trong SHS hoặc các câu chuyện về ước mơ được viết trên sách, báo,…
- GV nhận xét tiết dạy.
- Dặn dò bài về nhà.
	

- Hs đọc yêu cầu bài 1.

- HS thảo luận nhóm 2 hoặc 3.
- Các nhóm thực hành trao đổi ý kiến trước lớp.
- Các nhóm khác nhận xét


- HS đọc yêu cầu bài 2.

- HS lắng nghe, ghi tên một số câu chuyện để về tìm đọc

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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Tong a1 o chu tr o i sy hod néu y ién ca e

A oan o 52 50 ép Tin-n va -t tong tung .

£.1101 06 0 0 mo UG ona tuong .

8t ol gt se chuyéi lin sting & iy

e I mot cong can & Wng quéc Tuong L, m musn sing ché
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LUYEN TAP VE DAU GACHNGANG
. Neu cong dyng <l ddix gach ngang duge 53 dung tiong 3l dogn
i aiy:
2. W1 Quyril nh i hoc nguts Phan i Ba Lan, 63 86 ganh ddor
i danh hgu v gl tidng
- il thung NS-ben Vat I, Gl thung Na-oen Has hoc
~Tign T khos hoe VI it e
- Huan chuang Bic diu b3 i ca Chith ph Phip
~Vign s Han lam Y hoc Phé.

(meotgoc en)
i HB1 i nghi 2 b tc Vit ~Pnio ot thinh 40 ngiy 02 thing 7
ném 1955, Hoat Seng cGa ol madm tang cubng i doan ket il nghi
vahap tc gt nhin 43 hal nuGe We: Nam v .
HinaFhuena g hep!
2. D ciu nzo <o thé thay cho cie bing hoa dusi ciy? Neu cong ding cia
duchudo.

Cuhoc sish mél
a.0ng Gle38p it con i dén g3p théy gléo déxin hoc. Thiy Rome d
g, mai6c ngA mau xém. Ty héi
 Contenlag?
0 Tnua thdy, con & Lu Panxia 3l — Cau be 2 phép.
B3 musn 4 hoc chua hay con ihich chof?
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Tin-in - Caulang lam g w61 do canh xarih

Embethirohdt: ~Minh s2 ding n6 vao vigc sing ché tén Tl D4t

Tioin ~ Cau sing checaigl

Embéthizahdt: - K nio ra i, Tinh 5 chéra motvat am chocon ngus
hanh ph.

o -Vt 66 & ngon chd? No o én ao khong?

b thiohdt: ~Knong G, chdng 61 30 gl e Minh ché s$p xong 6, cau
6 musin xem khéng?

Fi-tn: ~Cachit NG diu2

Embéhizhol: - C3u c6 mutn xem vat inh sing ché khang?

Tiin —coche, ool g) ady?

Embe thirhai o ba muo v thude trung sinh & ki, rong nhing chisc
lgxanh.

Embethiba: (7 trong dim dong di @) Minh meng dén mot thi
ann sing ma chua ai biEt cA. (Em be fod ra mot thi
oh sing  thusing). That I K Iy phdi Knong?

Embé it~ Kéotay Tin-tn) Cau ol 2y xen cl méy i i, ngblst

iy e khang nbu mot <on chim,
Embe thirndm: — Hiy lg vem cél méy cla minh i, Na bist db U nhiing
Khobau con gidu kin tren mat tiang.

(o it sécich, NquyénTusong Lich o)

Tangit
Thuce g sinl loai thusc ung v s s6ng 18 (theo quan rigm cia
fvee

1.6 Kich c8 nhang nhan vt ndo?

2.Tim cong dyng cta mdl sy vat do cic 2m bé & Viong qude Tuong Lal

singche,

84 cuse song cta con ngut
t3n ngap anh sing

Suvat

thusc ruang sinh

mettharanh sing K 1a ad o giau cha mol ngutt
1 con nguol d chuyén

Phanh va tha v

rudy gldp i im Ko biu

csi may bic bay ten khong 910 con ngut sang lau
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4.Thes em, v 530 1t Tin-tin va Wit dén o ten |5 Veoong quc
Taong Lai? Chgn a1 cuc Sy hodcnau y kien cia e

A G oan o 52 50 Uép Tin-n va -t tong tung .

5110106 o 50 mo UGt tong tuong .

8t ol nguit se chuyéi lin sting & iy

e I mot cong can & Weng quéc Tuong La, em musn sing ché
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LUYEN TAP VE DAU GACHNGANG
. Neu cong dyng <l ddix gach ngang duge 53 dung trong i dogn
i aiy:
2. W1 Quyril nh i ho nguts Phan i Ba Lan, 63 86 ganh ddor
g danh h2u v gl tidng
- Gii thuéing Ns-ben Vat I, Gidi huéng Ne-oen Hoa hoc
~Tign T khos hoe VI it ic
- Huan chuang Bic diu b3 i ca Chith ph Phip
~Vign s Han lam Y hoc Pha.

(meatigoc ien;
i HB1 i nghi 2 b tc Vit ~Phio ot thinh 40 gy 02 thing 7
ném 1955. Hoat Seng cGa i madm tang cubng tnh doan ket i nghi
vahap tc gt nhin 43 hal nuGe é: Nam v .
HinaPhueng g ep!
2. Dichu nz0 <o thé thay cho cie bing hoa dusi ciy? Neu cong dhing el
duchuds.

Cuhoc sinh mé1
a.0ng Glé38p it con i dén 93 théy gléo déxin hoc. Ty Rome d
g, mai ¢ ngA mau xém. Ty héi
 Contenlag?
0 Thua thdy, con 4 Lur Panxia 3l — Cau be 2 phép.
B3 mugn 1 hoc chua hay con ihich chof?
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@ Thua thiy,con thich  hoe a
Thiy gldo git o
@ Thé ti dioct
Thiy bing g nhan cauvae trueng,
Theo Tiéng Vit NXE Gido duc 19501

b. T ki thanh 3 kén nay, Hoi hitu ngh Viet - Pha d h tglam
fu néi cho sy hop tic kinh 1, thuong ma, knoa hoe © cing nght,
gido duc ® o to, vin hod ® thé thao,.. gida cic 16 chic v
& nhan ciiaViet Nam w51 i téc Phap.

Hing P t50g )

3. Cling ban héi - 0 vE mat nha knos hoc, Ghila 1 -2 ca hai - dap cda

22 ban, rong 46 ¢6 s dung 4 gach ngan.

VT VIET BAIVAN MIEU TA CON VAT

Chon 1 trang 2.dé dusi sdys
98 12 Mizu L3 mot con v mi e d chim s 2 gin bo.

D& 2: Midu t3 ot con vt ma em da duac quan S5t 18n v hele trang
ohin dnh,

1. Dua vao dan s 140 trong hogt déng Viet & 631 25, vdt b3l vén mieu
convatma am yeu e,

2. Bossostva i sl b vist.
2. Boc ai b lam ca e dé phat hign 3.

b. Chinh st I né co).

70| Tim doc csc b vin mieu t con VAt hoj tao 61 V61 ngud thin v
s ddn ctacon vat tong b vin em vid,
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CANH CHIM NHO

D Tutng tuong: m co ot 8 canh co the bay
30,63 5B i ine?

CANH CHIM NHO

Mgt hom, cau dén cong vien chal v gip met cdu bs dang
 cit.Hal c3u am uen vl nhay. C4u bmo o duge bay nhu'
330 c6 uoc mogiéng minh khong,
~Khangi Ninh th i i cim g i vchay icng i chu
5an moi i cuBl dép.TH 1,
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